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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN XI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ H Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 35/2017/HSST                                         

Ngày: 20/4/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN XI THÀNH PHỐ H 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Bích Duyên. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 

2. Ông Nguyễn Thanh Bình 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hoài – Cán bộ Tòa án 

nhân dân Quận XI.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận XI tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn 

Thị Bích Tâm- Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 4  năm 2017 tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân Quận XI, 

Thành phố H mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 28/HSST ngày 

30/3/2017 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Hỷ A S; Tên gọi khác: Sán; Giới tính Nam; Sinh năm: 1981; tại 

Thành phố H; Hộ khẩu thường trú: đường 3/2, Phường 12, Quận XI, Thành phố H; 

Chỗ ở: xã Vĩnh Lộc B, huyện BC, Thành phố H; Nghề nghiệp: Không; Trình độ 

học vấn: 5/12; Con ông Hỷ A L và bà Nguyễn Thị T; Tiền án: Không; Tiền sự: 

Ngày 12/02/2015 bị Tòa án nhân dân Quận XI áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 18 tháng về hành vi sử dụng chất 

ma túy; Nhân thân: Ngày 23/01/2003, bị Ủy ban nhân dân Thành phố H đưa vào cơ 

sở chữa bệnh trong thời hạn 24 tháng về hành vi sử dụng chất ma túy; Ngày 

27/7/2010, bị Ủy ban nhân dân Quận XI đưa vào cơ sở chữa bệnh trong thời hạn 24 

tháng; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 23/11/2016. (có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Trọng T, sinh năm: 

1985; địa chỉ: xã QL, huyện QX, tỉnh TH; (vắng mặt) 

Người làm chứng: 

- Bà Tây Tuyết L, sinh năm: 1982; địa chỉ: đường Trần Phú, Phường 9, 

Quận V, Thành phố H.(vắng mặt) 

- Ông Nguyễn Văn Ch, sinh năm: 1966; địa chỉ: đường Lạc Long Quân, 

Phường 5, Quận XI, Thành phố H. (vắng mặt) 

NHẬN THẤY 
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Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận XI Thành phố H thì 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 15 giờ ngày 23/11/2016, tại trước số 151 đường Lý Thường Kiệt, 

Phường 7, Quận XI, Hỷ A S bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Trọng T thì bị 

Công an Phường 7, Quận XI phát hiện bắt giữ, thu giữ của Hỷ A S một điện thoại 

di động hiệu Nokia màu đen, 800.000 đồng, 10 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất 

bột màu trắng; 01 ống kim tiêm đã qua sử dụng. Công an Phường 7, Quận XI lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Căn cứ Bản kết luận giám định số 43/KLGĐ-H ngày 12/01/2017 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố H đối với chất bột màu trắng thu giữ của Hỷ 

A S: “Chất bột màu trắng trong 10 đoạn ống nhựa được niêm phong có dấu vân tay 

màu đỏ, chữ ký ghi tên Hỷ A S và hình dấu Công an Phường 7, Quận XI gửi đến 

giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 0.5489g, loại Heroine”. 

Tại cơ quan điều tra, Hỷ A S khai: do nghiện ma túy nên bị cáo S đến khu 

vực Phường 14, Quận 8 mua ma túy loại Heroine giá 400.000 đồng mang về phân 

chia thành 10 tép nhỏ để bán và sử dụng. Bị cáo bắt đầu bán trái phép chất ma túy 

từ cuối tháng 10/2016 cho đến ngày bị bắt, bị cáo S đã bán ma túy cho  T nhiều lần, 

cụ thể: đầu tháng 11/2016, bị cáo S bán 01 gói ma túy giá 100.000 đồng cho  T; sau 

đó vài ngày tiếp tục bán 01 gói ma túy giá 100.000đồng cho  T; ngày 22/11/2016, 

bán 01 gói ma túy giá 100.000đồng, địa điểm giao dịch thường là khu vực đối diện 

siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt.  

Đến 8 giờ ngày 23/11/2016, T điện thoại cho bị cáo S hỏi mua 01 gói ma 

túy, bị cáo S đồng ý và hẹn gặp T giao nhận ma túy là đối diện siêu thị Co.op Mart 

Lý Thường Kiệt. Do hết ma túy nên bị cáo S đi đến khu vực Phường 14, Quận 8 

gặp chị Mập (không rõ lai lịch) mua một gói ma túy giá 400.000 đồng, rồi mang 

đến nhà vệ sinh chợ Phú Thọ, Phường 13, Quận XI chia thành 10 tép nhỏ cất giữ 

trong người. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày tại trước nhà số 151 Lý thường Kiệt, S 

đang bán ma túy cho T thì bị Công an Phường 7, Quận XI phát hiện bắt giữ như 

trên. Số tiền S thu lợi bất chính từ việc bán ma túy là 200.000 đồng S sử dụng vào 

việc mua ma túy để bán và phần còn lại để sử dụng. 

Nguyễn Trọng T khai do quen biết bị cáo S từ trước nên đã nhiều lần mua 

ma túy của bị cáo S. Cụ thể đầu tháng 11/2016,  T đã hai lần mua ma túy của S; lần 

thứ ba là ngày 22/11/2016, lần thứ tư vào sáng ngày 23/11/2016 và lần thứ năm vào 

chiều ngày 23/11/2016 thì bị bắt. T mua ma túy của S với giá 100.000 đồng/tép, địa 

điểm mua bán tại trước số 151 Lý Thường Kiệt và thượng liên lạc qua số điện thoại 

di động của bị cáo S là 01223082388, do T không có điện thoại di động nên thường 

mượn các máy điện thoại của người khác để gọi cho S. 

Vật chứng, tài sản thu giữ: 
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Một gói niêm phong sau giám định ghi số vụ 43; 01 ống kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen thu giữ của S sử dụng vào việc 

mua bán ma túy; thu giữ 800.000 đồng, trong đó 95.000 đồng là tiền do bán ma túy 

mà có. 

Một xe đạp cũ màu trắng bạc hiệu Fuhachi đã qua sử dụng là phương tiện 

của S sử dụng đi đến siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt để bán ma túy.  

Tại Bản cáo trạng số: 25/Ctr-VKS ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân Quận XI đã truy tố bị cáo Hỷ A S về tội: “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo Điểm b Khoản 2 Điều 194 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Hỷ A S thừa nhận đã 5 lần bán ma túy 

cho Nguyễn Trọng T. Cụ thể đầu tháng 11/2016, T đã hai lần mua ma túy của S; 

lần thứ ba là ngày 22/11/2016, lần thứ tư vào sáng ngày 23/11/2016 và lần thứ năm 

vào chiều ngày 23/11/2016 đúng như cáo trạng đã nêu. 

Trong phần luận tội, sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận XI kiểm 

tra toàn diện các chứng cứ của vụ án, kiểm tra các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và 

đã kết luận có đủ căn cứ để truy tố và xét xử các bị cáo về tội: “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo Điểm b Khoản 2 Điều 194 của Bộ Luật Hình sự như Cáo trạng 

đã truy tố là đúng người, đúng tội. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự 

xử phạt bị cáo Hỷ A S mức án từ 07 (bảy) đến 08 (tám) năm tù. 

Về vật chứng và tài sản: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý như sau: 

Một gói niêm phong sau giám định ghi số vụ 43; 01 ống kim tiêm đã qua sử 

dụng thì tịch thu tiêu hủy. 

Một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; Tiền Việt Nam 95.000 đồng là 

tiền do bán ma túy mà có. Một xe đạp cũ màu trắng bạc hiệu Fuhachi là phương 

tiện của S sử dụng mua bán ma túy thì tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Số tiền 705.000 đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến vụ án thì 

trả lại cho bị cáo. 

Bị cáo không tham gia tranh luận, tự bào chữa mà chỉ xin tòa xét xử khoan 

hồng, bị cáo rất ăn năn hối hận vì hành vi sai trái của mình. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng 

cứ,  ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hỷ A S đã thành khẩn khai báo về những hành 

vi sai trái do bị cáo gây ra như nội dung bản cáo trạng đã nêu trên. Xét lời khai 

nhận tội của hai bị cáo là phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều 

tra, vụ án còn được chứng minh bởi các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có 
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trong hồ sơ và đã được thẩm tra tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay như các biên bản 

hoạt động điều tra, biên bản bắt, khám xét, biên bản ghi lời khai người làm chứng, 

biên bản xác minh, tài liệu vật chứng thu giữ được v.v... 

Như vậy, xét có cơ sở để xác định bị cáo Hỷ A S đã có hành vi bán trái phép 

chất ma túy nhiều lần cho Nguyễn Trọng T, hành vi sai phạm này cần phải xử phạt 

nghiêm khắc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điểm b Khoản 2 Điều 

194 của Bộ luật Hình sự. 

Tội phạm do bị cáo gây ra đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý 

của Nhà nước về việc cất giữ, quản lý và sử dụng đất ma túy. Do vậy cần thiết phải 

xử phạt bị cáo với mức án nghiêm minh như đại diện Viện kiểm sát đề nghị thì mới 

có tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo chưa có tiền án, 

khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải xét thấy có thể xử phạt bị cáo với mức án 

khoan hồng theo các Điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ 

một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu; 

Về xử lý vật chứng: 

Một gói niêm phong sau giám định ghi số vụ 43; 01 ống kim tiêm đã qua sử 

dụng thì cần tịch thu tiêu hủy 

Một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; Tiền Việt Nam 95.000 đồng là 

tiền do bán ma túy mà có. Một xe đạp là phương tiện bị cáo sử dụng mua bán trái 

phép chất ma túy thì tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Số tiền 705.000 đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến vụ án thì 

trả lại cho bị cáo. 

Buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Hỷ A S phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46; của Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Hỷ A S 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/11/2016. 

Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự; Căn cứ  Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy: 01 gói niêm phong sau giám định ghi vụ số 43; một ống 

kim tiêm đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung quỹ: 01 điện thoại di động Nokia màu đen; số tiền 95.000 

(chín mươi lăm nghìn) đồng; 01 xe đạp cũ màu trắng bạc đã qua sử dụng (bị đứt 

sên). 
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Buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Trả lại cho bị cáo Hỷ A S số tiền 705.000 (bảy trăm lẻ lăm nghìn) đồng 

nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. 

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 09/LNK ngày 25/11/2016 và số 12/LNK 

ngày 28/11/2016) 

Áp dụng Điều 98, Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; Danh mục về án phí, lệ phí Tòa án (ban 

hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016); 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.         

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng 

cáo được tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. 

          

- TAND – VKSND TP.H; 

- Sở Tư pháp TP.H; 

- Công an TP.H; 

- VK ND  uận XI; 

- Công an Quận XI; 

- Chi cục THADS Quận XI; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu: VP, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Hoàng Thị Bích Duyên 
 

 

 


